
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2025; DỰ TOÁN NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đình Lập)

ĐVT: Triệu đồng

Số
TT CHỈ TIÊU Dự toán tỉnh

giao năm 2025
Dự toán xã

giao năm 2025
Thực hiện 11

tháng năm 2025
Ước thực hiện

năm 2025
Dự toán năm

2026

A B 1 2 3 4 5

 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 2.877,00 2.877,00 3.093,99 3.194,50 21.755,00

I Thu nội địa 2.877,00 2.877,00 3.093,99 3.194,50 21.755,00

Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất 9.755,00

Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết 9.755,00

Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết 9.755,00

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Địa phương

3 Thu từ doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.655,00 1.655,00 1.631,85 1.660 4.725,00

 - Thuế Giá trị gia tăng 1.640,00 1.640,00 1.612,60 1.640 4.500,00

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 200,00

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 15,00 15,00 19,25 20 20,00

 - Thuế tài nguyên 5,00

 - Thu khác

5 Lệ phí trước bạ 253,00 253,00 537,09 560 3.500,00

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20,00 20,00 40,21 45 30,00

8 Thuế thu nhập cá nhân 775,00 775,00 663,59 700 1.100,00

9 Thuế bảo vệ môi trường

10 Phí và lệ phí 129,00 129,00 138,11 139,5 100,00

(Trong đó Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản) 5,00

11 Thu tiền sử dụng đất 12.000,00

12 Tiền bán nhà, thuê nhà

13 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

14 Thu cấp tiền khai thác khoáng sản

15 Thu khác ngân sách 45,00 45,00 83,15 90 300,00

16 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

17 Thu xổ số kiến thiết
II Thu hải quan
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